
PHÒNG GD&ĐT KHÁNH S NƠ         Đ  KI M TRA GI A H C KÌ I NĂM H C 2022-2023Ề Ể Ữ Ọ Ọ
TR NGƯỜ  THCS S N LÂMƠ            MÔN GIÁO D C CÔNG DÂN 6Ụ

                                           (Th i gian làm bài: 45 phút)ờ
I. MA TR N Ậ

TT Ch  đủ ề N i dungộ

M c đ  nh n th cứ ộ ậ ứ T ngổ

Nh n bi tậ ế
(TNKQ)

Thông hi uể
(TL)

V n d ngậ ụ
(TL)

V n d ng caoậ ụ
(TL)

T  lỉ ệ T ngổ  
đi mể

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1
Giáo d c đ o ụ ạ
đ cứ

T  hào v  truy n th ngự ề ề ố  
gia đình, dòng họ

4 câu 4 câu 1

Yêu th ng con ng iươ ườ 4 câu 1 câu 4 câu 1 câu 3

2
Giáo d c kĩ ụ
năng s ngố

Siêng năng , kiên trì 4 câu 1 câu 1 câu 4 câu 1 câu 6

T ngổ 12 2 1 12 2
10 đi mểT  l  %ỉ ệ 30% 30% 40% 30% 70%

T  l  chungỉ ệ 60% 40% 100%

II.  B N Đ C T   Ả Ặ Ả

TT
M ch n iạ ộ  

dung
N i dungộ M c đ  đánh giáứ ộ

S  câu h i theo m c đ  nh n th cố ỏ ứ ộ ậ ứ

Nh nậ  
bi tế

Thông 
hi uể

V nậ  
d ngụ

V nậ  
d ngụ  
cao

1 Giáo d cụ  
đ o đ cạ ứ

T  hào v  ự ề
truy n th ngề ố  
gia đình 
dòng họ

Nh n bi t:ậ ế
- Nêu đ c khái ni m truy n th ng gia đình, dòng hượ ệ ề ố ọ
- Nêu đ c bi u hi n truy n th ng gia đình, dòng hượ ể ệ ề ố ọ
- Nêu đ c ý nghĩa c a truy n th ng gia đình, dòng hượ ủ ề ố ọ
- Nêu đ c ượ cách gi  gìn phát huy truy n th ng gia đình dòng hữ ề ố ọ

4 TN

Yêu th ng ươ
con ng iườ

Nh n bi t: ậ ế
- Nêu đ c khái ni m yêu th ng con ng iượ ệ ươ ườ
- Nêu đ c bi u hi n yêu th ng con ng iượ ể ệ ươ ườ
- Nêu đ c ý nghĩa c a yêu th ng con ng i ượ ủ ươ ườ
- Nêu đ c giá tr  yêu th ng con ng iượ ị ươ ườ  

4 TN 1 TL



Thông hi u: ể
- Đánh giá đ c kh  năng bi t yêu th ng con ng iượ ả ế ươ ườ

2 Giáo d c ụ
kĩ năng 
s ngố

Siêng năng, 
kiên trì

Nh n bi t: ậ ế
- Nêu đ c khái ni m siêng năng, kiên trìượ ệ
- Nêu đ c bi u hi n siêng năng, kiên trìượ ể ệ
- Nêu đ c ý nghĩa c a siêng năng, kiên trìượ ủ
Thông hi u:ể
- Đánh giá đ c kh  năng siêng năng, kiên trượ ả ì
V n d ng caoậ ụ : 
Th c hi n đ c m t s  vi c làm th  hi n s  siêng năng, kiên trì vàự ệ ượ ộ ố ệ ể ệ ự  
l p k  ho ch h c t p th ng ngày.ậ ế ạ ọ ậ ườ

4 TN 1TL 1 TL

T ngổ 12 TN 2 TL 1 TL
T  l  %ỉ ệ 30 30 40

T  l  chungỉ ệ 60 40

                             

                          Duy t c a t  tr ng/ Nhóm tr ng                   ệ ủ ổ ưở ưở                                        Giáo viên ra đề

                                   Nguy n Khôi Nguyênễ                                                   M u Th  Hi uấ ị ệ

                                                                                             Duy t c a hi u tr ngệ ủ ệ ưở



 III. Đ  KI M TRAỀ Ể  
H  và tên :.........................    ọ Đ  KI M TRA GI A H C KỲ IỀ Ể Ữ Ọ
L p............ớ MÔN GDCD 6

(Th i gian làm bài: 45 phút)ờ

Ph n I - Tr c nghi m khách quan ầ ắ ệ (3 đi m – m i l a ch n đúng cho 0,25 đi m)ể ỗ ự ọ ể

Câu 1.  Truy n th ng gia đình dòng h  là:ề ố ọ

A. Giá tr  t t đ p mà gia đình dòng h  t o ra và đ c l u truy n, phát huy tị ố ẹ ọ ạ ượ ư ề ừ 
th  h  này sang th  h  khác.ế ệ ế ệ

B. Giá tr  t t đ p.ị ố ẹ

C. Do gia đình dòng h  t o ra và đ c l u truy n.ọ ạ ượ ư ề

D. Giá tr  t t đ p và phát huy t  th  h  này sang th  h  khác.ị ố ẹ ừ ế ệ ế ệ

Câu 2. Ý nghĩa c a truy n th ng t t đ p c a gia đình, dòng h  là:ủ ề ố ố ẹ ủ ọ

A.  Truy n th ng c a gia đình, dòng h  giúp chúng ta có thêm kinh nghi m,ề ố ủ ọ ệ  
đ ng l c, v t ộ ự ượ qua khó khăn, th  thách và n  l c v n lên đ  thành công.ử ỗ ự ươ ể

B.  Truy n th ng c a gia đình, dòng h  giúp chúng ta s ng trong giàu có, sungề ố ủ ọ ố  
s ng, không c n lao đ ng v t v .ướ ầ ộ ấ ả

C.  Truy n th ng c a gia đình, dòng h  giúp chúng ta xóa b  nh ng phong t cề ố ủ ọ ỏ ữ ụ  
c  x a, l c h u, xây d ng đ t n c ngày càng văn minh, l c h u.ổ ư ạ ậ ự ấ ướ ạ ậ  

D.  Truy n th ng c a gia đình,  dòng h  giúp chúng ta n i  ti ng h n so v iề ố ủ ọ ổ ế ơ ớ  
nh ng gia đình nghèo.ữ

Câu 3. Bi u hi n c a gi  gìn, phát huy truy n th ng t t đ p c a gia đình, dòng ể ệ ủ ữ ề ố ố ẹ ủ
h  là:ọ

A. Thay đ i cách làm đ  nh ng truy n th ng c a gia đình, dòng h  ngày càng ổ ể ữ ề ố ủ ọ
đ c phát tri nượ ể .

B. Bu n vì dòng h  mình không ai đ  đ t cao.ồ ọ ỗ ạ

C. M c c m vì có b  m  là ng i lao đ ng chân tay.ặ ả ố ẹ ườ ộ

D. Không thích ngh  c a gia đình vì cho r ng nó t m th ng.ề ủ ằ ầ ườ

Câu 4. Gi  gìn và phát huy truy n th ng t t đ p c a gia đình, dòng h  là:ữ ề ố ố ẹ ủ ọ

A. Ti p n i, phát tri n và làm r ng r  thêm truy n th ng y.ế ố ể ạ ỡ ề ố ấ

B. Giúp ta có thêm kinh nghi m.ệ

C. T  hào v  truy n th ng c a gia đình.ự ề ề ố ủ

D. Góp ph n làm phong phú truy n th ng.ầ ề ố   

Câu  5.  Câu t c ng : “B u i th ng l y bí cùng/Tuy r ng khác gi ng nh ngụ ữ ầ ơ ươ ấ ằ ố ư  
chung m t giàn” nói đ n đi u gì?ộ ế ề  

A. Tinh th n đoàn k tầ ế .

B. Lòng yêu th ng con ng i.ươ ườ  

C. Tinh th n yêu n c.ầ ướ  



D. Đ c tính ti t ki m.ứ ế ệ  

Câu 6. Trên đ ng đi h c, em th y b n cùng tr ng b  xe h ng ph i d t b , ườ ọ ấ ạ ườ ị ỏ ả ắ ộ
trong khi đó ch  còn 15 phút n a là vào l p. Trong tình hu ng này em sẽ làm gì?ỉ ữ ớ ố

A. Phóng xe th t nhanh đ n tr ng không sẽ mu n h c.ậ ế ườ ộ ọ

B. Đèo b n mang xe đi s a sau đó đèo b n đ n tr ng.ạ ử ạ ế ườ

C. Coi nh  không bi t vì không liên quan đ n mình.ư ế ế

D. Trêu t c b n.ứ ạ

Câu 7. Yêu th ng con ng i là gì?ươ ườ ? 

A. Quan tâm ng i khác.ườ

B. Quan tâm, giúp đ , làm nh ng đi u t t đ p cho ng i khác, nh t là nh ngỡ ữ ề ố ẹ ườ ấ ữ  
ng i g p khó khăm, ho n n n.ườ ặ ạ ạ

C. Giúp đ  ng i khác.ỡ ườ

D. Làm nh ng đi u t t đ p cho ng i khác.ữ ề ố ẹ ườ

Câu 8. Yêu th ng con ng i sẽ nh n đ c đi u gì?ươ ườ ậ ượ ề

A. M i ng i kính n  và yêu quý.ọ ườ ể

B. M i ng i yêu quý và kính tr ng.ọ ườ ọ

C. M i ng i coi th ng.ọ ườ ườ

D. M i ng i xa lánh.ọ ườ

Câu  9.  Đ c tính con ng i bi u hi n  s  c n cù, t  giác, mi t mài, làm vi cứ ườ ể ệ ở ự ầ ự ệ ệ  
th ng xuyên, đ u đ n là khái ni m nào d i đây?ườ ề ặ ệ ướ

A. Kiên trì.

B. Trung th c.ự

C. Siêng năng.

D. T  giác.ự

Câu 10. Bi u hi n c a s  kiên trì là:ể ệ ủ ự

A. Mi t mài làm vi c.ệ ệ

B. Th ng xuyên làm vi c.ườ ệ

C. Quy t tâm làm đ n cùng.ế ế

D. T  giác làm vi c.ự ệ

Câu 11. Ý nghĩa c a đ c tính siêng năng, kiên trì là giúp con ng i:ủ ứ ườ

A. Th t thà tr c hành đ ng vi c làm c a mình.ậ ướ ộ ệ ủ

B. S ng ti t ki m cho b n thân và gia đình.ố ế ệ ả

C. Thành công trong công vi c và cu c s ng.ệ ộ ố

D. Có đ c ti ng tăm trong gia đình và xã h i.ượ ế ộ



Câu 12. Quy t tâm làm đ n cùng dù khó khăn, gian kh  là n i dung c a khái ế ế ổ ộ ủ
ni m nào d i đây?ệ ướ

A. Siêng năng

B. Trung th cự .

C. Kiên trì.

D. T  giácự

Ph n II- T  lu n khách quanầ ự ậ  (7 đi m)ể

Câu 13. (2 đi m)ể . Hãy l yấ  4 câu ca dao t c ng  đ  ụ ữ ể ví dụ minh h aọ  v  yêu th ngề ươ  
con ng i.ườ

Câu 14. (1 đi mể ). Em hãy nêu 2 vi c làm th  hi n s  siêng năng, kiên trì?ệ ể ệ ự

Câu 15. (4 đi m)ể . L p k  ho ch rèn luy n tính siêng năng, kiên trì c a cá nhân vàậ ế ạ ệ ủ  
t  đánh giá vi c th c hi n c a mình.ự ệ ự ệ ủ

IV. H NG D N CH M VÀ BI U ĐI MƯỚ Ẫ Ấ Ể Ể

Ph n I- Tr c nghi m khách quan ầ ắ ệ (3 đi m)ể

Các câu tr c nghi m nhi u l a ch n ( 2 đi m – m i l a ch n đúng cho 0,25 đi m)ắ ệ ề ự ọ ể ỗ ự ọ ể

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp 
án

A A A A B B B B C C C C

Ph n II- T  lu n khách quanầ ự ậ  (7 đi m)ể

Câu 13 (2 đi m)ể . 

Yêu c uầ 2 Đi mể

Nêu đ c 4 ví d  mình h a (m i ý 0,5 đi m)ượ ụ ọ ỗ ể

Ví d : Lá lành đùm lá rách.ụ

           Th ng ng i nh  th  th ng thân…ươ ườ ư ể ươ

2 đi mể

 Câu 14 (1,5 đi m)ể

Yêu c uầ 1 Đi mể

Nêu đ c 2 vi c làm th  hi n s  siêng năng, kiên trì (m i ý 0,5 đi m)ượ ệ ể ệ ự ỗ ể

Ví d : ụ c  g ngố ắ  làm h tế  t t c  các bài t p v  nhà dù r t nhi u; h c bài vàấ ả ậ ề ấ ề ọ  
làm bài đ y đ  tr c khi đ n l p…ầ ủ ướ ế ớ

1 đi mể

Câu 15 (4 đi m)ể .  

Yêu c uầ  4 Đi mể

L p b ng k  ho ch: th i gian, n i dung, bi n pháp th c hi nậ ả ế ạ ờ ộ ệ ự ệ 3 đi mể

T  đánh giá vi c th c hi n c a b n thânự ệ ự ệ ủ ả 1 đi mể

 
Giáo viên ra đề



    M u Th  Hi uấ ị ệ
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